
PHỤ LỤC GIAO CHỈ TIÊU THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ)

STT Xã/Thị trấn Số lượt hộ
lập bộ (hộ)

Diện tích thực tế
sử dụng (m²)

Số thuế phát sinh
trong kỳ (đồng)

Tổng số Thuế
miễn giảm (đồng)

Trong đó

Số thuế phải nộp
(đồng)Thuế miễn giảm

chính sách (đồng)

Miễn giảm theo
luật QLT số

38/2019/QH14
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Thị trấn Tứ Kỳ 2,875 436,372 695,583,613 38,310,885 35,672,535 2,638,350 657,272,728
2 Xã An Thanh 2,091 501,766 82,739,118 58,037,988 2,040,426 55,997,562 24,701,130
3 Xã Bình Lãng 1,198 278,679 50,446,937 30,044,025 783,593 29,260,432 20,402,912
4 Xã Chí Minh 2,966 654,231 161,134,128 62,025,125 6,824,646 55,200,479 99,109,003
5 Xã Cộng Lạc 1,396 293,492 112,868,408 33,431,071 2,741,333 30,689,738 79,437,337
6 Xã Đại Hợp 1,556 329,898 67,756,835 36,400,383 1,746,982 34,653,401 31,356,452
7 Xã Đại Sơn 3,438 682,588 302,456,068 63,609,467 12,803,867 50,805,600 238,846,601
8 Xã Dân Chủ 1,582 340,102 117,367,786 33,266,425 3,209,271 30,057,154 84,101,361
9 Xã Hà Kỳ 2,714 629,193 136,014,910 54,218,759 3,239,680 50,979,079 81,796,151

10 Xã Hà Thanh 1,598 362,566 76,772,254 32,388,372 5,223,179 27,165,193 44,383,881
11 Xã Hưng Đạo 3,676 718,409 282,336,540 37,375,786 14,886,805 22,488,981 244,960,754
12 Xã Minh Đức 3,164 727,652 280,090,529 32,412,017 8,353,186 24,058,831 247,678,512
13 Xã Ngọc Kỳ 1,226 254,912 73,045,152 22,996,689 1,540,433 21,456,256 50,048,463
14 Xã Nguyên Giáp 2,790 578,730 213,369,368 55,224,743 5,739,096 49,485,647 158,144,625
15 Xã Phượng Kỳ 1,211 297,188 91,015,311 10,366,103 2,397,466 7,968,637 80,649,208
16 Xã Quang Khải 1,616 354,722 61,744,256 35,166,680 2,289,715 32,876,965 26,577,576
17 Xã Quảng Nghiệp 1,423 270,738 62,522,519 31,030,803 2,367,153 28,663,650 31,491,716
18 Xã Quang Phục 2,150 329,473 123,557,750 34,027,135 5,960,559 28,066,576 89,530,615
19 Xã Quang Trung 2,089 430,943 145,152,455 24,239,044 3,938,165 20,300,879 120,913,411
20 Xã Tái Sơn 1,052 197,325 60,415,016 19,450,240 3,265,265 16,184,975 40,964,776
21 Xã Tân Kỳ 2,522 498,768 103,901,166 52,501,531 3,680,657 48,820,874 51,399,635
22 Xã Tiên Động 1,669 410,447 87,319,748 44,866,268 5,222,640 39,643,628 42,453,480
23 Xã Văn Tố 1,966 407,299 158,862,396 41,777,247 10,740,582 31,036,665 117,085,149
24 Tổ chức, cá nhân thuê đất 79 615,274 200,945,782 0 0 0 200,945,782

TỔNG CỘNG 48,047 10,600,766 3,747,418,045 883,166,786 144,667,234 738,499,552 2,864,251,258
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